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Số:            /2021/TT-BYT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng   năm 2021



THÔNG TƯ
Quy định tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh tâm thần trong các cơ sở y tế 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; 

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh tâm thần trong các cơ sở y tế.
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định việc tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tâm thần trong các cơ sở y tế, bao gồm chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tâm thần.
2. Thông tư này áp dụng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tâm thần và các cơ sở y tế tham gia khám bệnh, chữa bệnh tâm thần trong cả nước.
Điều 2. Các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh tâm thần

1. Các cơ sở chuyên khoa tâm thần độc lập và có tư cách pháp nhân

a) Bệnh viện Sức khỏe tâm thần
b) Phòng khám Sức khỏe tâm thần 

2. Các cơ sở y tế tham gia khám bệnh, chữa bệnh tâm thần.

a) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có khoa Sức khỏe tâm thần hoặc phòng khám Sức khỏe tâm thần (không độc lập và không có tư cách pháp nhân).
        b) Các cơ sở y tế khác có tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tâm thần.
Điều 3. Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 
1. Thực hiện và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh tâm thần theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. 
2. Việc khám, chữa bệnh lần đầu, khám định kỳ cho người bệnh tâm thần khi được quản lý điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tính là một lần khám bệnh và được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định.
3. Bác sỹ có phạm vi hành nghề là khám, chữa bệnh đa khoa được thực hiện khám, chữa bệnh và quản lý người bệnh tâm thần tại y tế cơ sở.
CHƯƠNG II
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC CỦA 

BỆNH VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN

Điều 4. Chức năng của bệnh viện sức khỏe tâm thần

Bệnh viện sức khỏe tâm thần là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tâm thần có chức năng dự phòng, nâng cao sức khoẻ tâm thần, khám bệnh, chữa bệnh tâm thần theo các hình thức nội trú, ngoại trú.
Điều 5. Nhiệm vụ của bệnh viện sức khỏe tâm thần

1. Khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ xã hội cho người bệnh tâm thần theo các hình thức nội trú, ngoại trú bao gồm:

a) Hồi sức, cấp cứu;

b) Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tâm thần.

c) Phục hồi chức năng.

d) Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa khi có đủ điều kiện và được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định.

đ) Tư vấn về nâng cao sức khỏe tâm thần, dự phòng các rối loạn tâm thần,  hỗ trợ xã hội, hướng nghiệp cho người bệnh và gia đình người bệnh.

e) Khám, chữa bệnh tâm thần trong các trường hợp thiên tai, thảm họa và dịch bệnh nguy hiểm.
g) Tổ chức hoặc tham gia khám và chứng nhận sức khỏe, sức khỏe tâm thần cho các đối tượng theo quy định;

h) Hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh tâm thần cho tuyến dưới và cộng đồng thông qua các hình thức: hỗ trợ trực tiếp được thực hiện bởi nhóm lưu động (bao gồm bác sỹ, điều dưỡng, nhân viên tâm lý và nhân viên khác do giám đốc bệnh viện thành lập); hỗ trợ qua điện thoại, trực tuyến, hoặc các hình thức khác khi được yêu cầu. 
i) Tham gia các hoạt động khác khi có yêu cầu.

2. Đào tạo, bồi dưỡng năng lực nhân viên y tế
a) Thực hiện việc đào tạo liên tục, bồi dưỡng kiến thức về chuyên ngành tâm thần và cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận theo đúng quy định.

b) Là cơ sở thực hành về chuyên ngành tâm thần cho cho các cơ sở đào tạo nhân lực y tế và các cơ sở giáo dục đào tạo hợp pháp khác; 

c) Nhận các thực tập sinh nước ngoài đến học tập, nghiên cứu.

3. Nghiên cứu khoa học

a) Thực hiện việc nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới về khám bệnh, chữa bệnh tâm thần;

b) Tham mưu cho cơ quan quản lý cấp trên về công tác nghiên cứu khoa học trong khám bệnh, chữa bệnh tâm thần.

c) Tổ chức, tham gia các Hội nghị khoa học.

d) Tổ chức các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học với các đơn vị trong và ngoài nước theo đúng quy định.

4. Chỉ đạo tuyến và thực hiện bảo vệ sức khỏe tâm thần tại cộng đồng

a) Chỉ đạo tuyến dưới phát triển kỹ thuật, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tâm thần;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện công tác nâng cao sức khỏe tâm thần, phòng, chống các rối loạn tâm thần tại cộng đồng; 

c) Tham mưu cho cơ quan quản lý cấp trên về công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần. 

5. Phòng bệnh, nâng cao sức khỏe

a) Thực hiện việc truyền thông giáo dục sức khỏe để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể người dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe tâm thần.

b) Tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân dân;

c) Phối hợp với các cơ sở y tế thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định.

6. Công tác dược: Thực hiện các quy định, quy chế dược bệnh viện, quản lý thuốc hướng thần theo quy định
7. Quản lý kinh tế trong y tế
a) Quản lý, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật;

b) Thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe tâm thần theo quy định của pháp luật;

c) Tiếp nhận và sử dụng các nguồn viện trợ theo quy định của pháp luật.

8. Hợp tác quốc tế

a) Chủ động khai thác, thiết lập mối quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và trao đổi chuyên gia về khám chữa bệnh tâm thần, nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ với các cơ sở khám chữa bệnh; xây dựng các dự án đầu tư liên doanh, liên kết với các nước và các tổ chức quốc tế về dịch vụ y tế theo qui định của pháp luật.

b) Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác quốc tế; cử cán bộ, học viên đi học tập, nghiên cứu, công tác ở nước ngoài; nhận giảng viên, học viên là người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập; quản lý đoàn ra, đoàn vào trong phạm vi hoạt động của cơ quam theo quy định hiện hành.

c) Tổ chức, tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn quốc tế theo qui định của pháp luật.

d) Tham mưu cho cơ quan quản lý cấp trên về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên khoa tâm thần.

9. Xây dựng các dự án đầu tư cho lĩnh vực sức khỏe tâm thần với sự hỗ trợ kỹ thuật, tài chính của các nước và các tổ chức quốc tế theo qui định của pháp luật.
10. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo chuyên môn theo quy định và các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.

Điều 6. Cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Sức khỏe tâm thần

1. Lãnh đạo bệnh viện và người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện:

a) Giám đốc và các Phó giám đốc; 

b) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện: Được người đứng đầu bệnh viện phân công bằng văn bản. 

2. Các phòng chức năng

a) Phòng Tổ chức cán bộ;

b) Phòng Kế hoạch tổng hợp 
c) Phòng Tài chính kế toán;

d) Phòng Hành chính quản trị;

đ) Phòng Đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế

e) Phòng Chỉ đạo tuyến 
g) Phòng Điều dưỡng

h) Phòng Truyền thông – giáo dục sức khoẻ và công tác xã hội
l) Ngoài quy định tại điểm a đến điểm h Khoản 2 Điều này, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần có thể có thêm một hoặc một số phòng chức năng theo nhu cầu và khả năng đáp ứng của Bệnh viện
4. Các khoa lâm sàng

a) Khoa Cấp cứu - Hồi sức

b) Khoa Khám bệnh

c) Khoa Tâm thần phân liệt 
d) Khoa Rối loạn cảm xúc 
đ) Khoa Stress

e) Khoa Lạm dụng chất và hành vi
g) Khoa Tâm thần thực tổn

h) Khoa Phục hồi chức năng
i) Khoa Tâm lý lâm sàng
k) Khoa Trẻ em và vị thành niên
l) Khoa Dinh dưỡng

m) Ngoài quy định từ Điểm a đến điểm l Khoản 4 Điều này, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần có thể có thêm một hoặc một số khoa lâm sàng khác và đội chuyên môn như:

- Khoa truyền nhiễm
- Khoa Điều trị bắt buộc (đối với cơ sở được giao nhiệm vụ điều trị bắt buộc người rối loạn tâm thần).

- Khoa Người cao tuổi

-  Khoa điều trị tự nguyện

- Khoa sức khoẻ sinh sản và giới tính.

- Khoa Điều trị ban ngày

- Khoa Y học cổ truyền

- Đội lưu động

5. Các khoa cận lâm sàng

a) Khoa Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng

b) Khoa Xét nghiệm

c) Khoa Dược

d) Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

đ) Ngoài quy định tại Điểm a đến Điểm d Khoản 5 Điều này, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần có thể có thêm một hoặc một số khoa cận lâm sàng khác.

7 Căn cứ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tâm thần của nhân dân trên địa bàn, thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực và phạm vi chuyên môn của bệnh viện, Giám đốc Bệnh viện Sức khoẻ tâm thần phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cơ cấu tổ chức của Bệnh viện phù hợp với quy định tại Khoản 1 đến Khoản 6 của Điều này và các quy định pháp luật có liên quan.

8. Cơ cấu chức danh nghề nghiệp: Căn cứ vào quy mô và cơ cấu tổ chức của bệnh viện, bệnh viện xây dựng đề án vị trí việc làm, xác định số lượng người làm việc và cơ cấu nhân lực của các khoa, phòng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở tuyển dụng nhân lực phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động, Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
CHƯƠNG III
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG KHÁM SỨC KHỎE TÂM THẦN

Điều 7. Chức năng của phòng khám sức khỏe tâm thần

Phòng khám sức khỏe tâm thần là phòng khám chuyên khoa thuộc cơ sở y tế hoặc là đơn vị độc lập, có chức năng khám bệnh, chữa bệnh tâm thần.

Điều 8. Nhiệm vụ của phòng khám sức khỏe tâm thần

1. Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú các rối loạn tâm thần, động kinh.

2. Quản lý ngoại trú các rối loạn tâm thần, động kinh

3. Thực hiện các liệu pháp điều trị tâm lý

4. Tư vấn về nâng cao sức khỏe tâm thần, dự phòng các rối loạn tâm thần, động kinh cho người bệnh và gia đình.

5. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo chuyên môn theo quy định.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có đủ điều kiện và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

CHƯƠNG IV
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA SỨC KHỎE TÂM THẦN

Điều 9 Chức năng của khoa Sức khỏe tâm thần
Khoa Sức khỏe tâm thần là đơn vị trực thuộc các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa khác có chức năng dự phòng, nâng cao sức khoẻ, khám bệnh, chữa bệnh, hỗ trợ xã hội cho người bệnh tâm thần.
Điều 10. Nhiệm vụ của khoa Sức khỏe tâm thần 

1. Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh tâm thần theo các hình thức nội trú và ngoại trú.

2. Tham gia khám, chứng nhận sức khỏe cho các đối tượng theo quy định.

3. Tư vấn về nâng cao sức khỏe tâm thần, dự phòng các rối loạn tâm thần, hỗ trợ xã hội, hướng nghiệp cho người bệnh và gia đình người bệnh.

4. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về sức khỏe tâm thần.

5. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo chuyên môn theo quy định.

6. Làm đầu mối của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện công tác chỉ đạo tuyến về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe tâm thần.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có đủ điều kiện và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 11. Tổ chức khoa Sức khỏe tâm thần
1. Khoa sức khỏe tâm thần có các bộ phận sau:

a) Hành chính
b) Cấp cứu và chăm sóc đặc biệt
c) Điều trị nội trú 

d) Tâm lý lâm sàng

2. Ngoài quy định tại Khoản 1 Điều này, khoa Sức khỏe tâm thần có thể có thêm bộ phận khác.
3. Căn cứ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tâm thần của nhân dân trên địa bàn, thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực và phạm vi chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, thủ trưởng cơ sở phê duyệt tổ chức của khoa Sức khỏe tâm thần phù hợp với quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 của Điều này và các quy định pháp luật có liên quan.
4. Căn cứ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn, thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị của đơn vị, người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng đề án vị trí việc làm, xác định số lượng người làm việc và cơ cấu nhân lực của khoa Sức khỏe tâm thần, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở tuyển dụng nhân lực phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động, Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
CHƯƠNG V
NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH KHÁC 

THAM GIA KHÁM, CHỮA BỆNH TÂM THẦN

Điều 12. Trạm Y tế xã, phường, thị trấn và tương đương:

1. Thực hiện khám, chữa bệnh tâm thần theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật.

2. Thực hiện quản lý người bệnh tâm thần.

3. Triển khai thực hiện chương trình bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng.

4 Chủ trì, phối hợp với các nhân viên công tác xã hội để thực hiện chăm sóc người bệnh tâm thần tại đại phương.

5. Phân công cán bộ chuyên trách về sức khỏe tâm thần và tạo điều kiện để cán bộ được đào tạo, tập huấn về sức khỏe tâm thần 
Điều 13. Cơ sở Giám định pháp y tâm thần, cơ sở khám, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa, y học gia đình tham gia khám, chữa bệnh tâm thần:
1. Thực hiện khám, chẩn đoán, điều trị rối loạn tâm thần theo phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Chuyển bệnh nhân tâm thần lên tuyến trên hoặc mời hội chẩn khi cần thiết và thực hiện chuyển BN về tuyến dưới khi điều trị ổn định.

Điều 14. Các cơ sở khác tham gia khám, chữa bệnh tâm thần

1. Các cơ sở khác như các cơ sở y tế dự phòng, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở điều dưỡng – phục hồi chức năng tâm thần của ngành Lao động Thương binh và Xã hội… khi thực hiện các nhiệm vụ khám, chữa bệnh tâm thần phải tổ chức các loại hình cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tâm thần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều 3 quy định tại Thông tư này.
2. Các cơ sở tham gia khám chữa bệnh tâm thần phải có giấy phép hoạt động và các nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Chương VI
CHỈ ĐẠO TUYẾN VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG

Điều 15. Chỉ đạo tuyến và chuyển tuyến 
1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân công chỉ đạo tuyến về lĩnh vực tâm thần như sau:

a) Nếu có bệnh viện sức khỏe tâm thần trên địa bàn: bệnh viện sức khỏe tâm thần làm đầu mối thực hiện công tác chỉ đạo tuyến về khám, chữa bệnh tâm thần và bảo vệ sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng tại địa phương; 

b) Nếu không có bệnh viện sức khỏe tâm thần, giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố quyết định phân công đơn vị làm đầu mối công tác chỉ đạo tuyến về khám bệnh, chữa bệnh tâm thần và bảo vệ sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng tại địa phương.

2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc sự quản lý của các Bộ, ngành thì việc chỉ đạo tuyến về tâm thần theo sự phân công của cơ quan quản lý nhà nước về y tế của các Bộ, ngành. 

3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tâm thần thực hiện công tác chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế.

Điều 16. Phối hợp công tác chuyên môn giữa khoa sức khỏe tâm thần với các khoa, phòng trong bệnh viện 
1. Khoa sức khỏe tâm thần có trách nhiệm:

a) Thực hiện khám bệnh, chẩn đoán, điều trị rối loạn tâm thần cho người bệnh;

b) Phối hợp với khoa lâm sàng khác để lập kế hoạch, hướng dẫn và hỗ trợ khoa lâm sàng thực hiện chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người bệnh tại khoa lâm sàng;

c) Tiếp nhận và khám, chữa bệnh cho người bệnh từ khoa lâm sàng chuyển đến. 

2. Các khoa lâm sàng khác có trách nhiệm:

a) Theo yêu cầu chuyên môn, khoa lâm sàng chuyển người bệnh đến khoa tâm thần để được chẩn đoán, điều trị hoặc mời khoa Sức khỏe tâm thần tham gia hội chẩn theo quy định.
b) Phối hợp và tạo điều kiện cho bác sĩ, điều dưỡng chuyên khoa tâm thần, cán bộ tâm lý, nhân viên công tác xã hội và các nhân viên khác của khoa sức khỏe tâm thần đến khám bệnh, hướng dẫn, hỗ trợ khoa lâm sàng thực hiện chẩn đoán, điều trị, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người bệnh.

3. Khoa sức khỏe tâm thần phối hợp hoạt động với các khoa, phòng, đơn vị liên quan khác trong bệnh viện theo quy định của bệnh viện.

Chương VII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 17. Trách nhiệm thi hành
1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh: chỉ đạo, hướng dẫn, phổ biến, thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Thông tư này.

2. Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý khám, chữa bệnh và các đơn vị liên quan để xây dựng kế hoạch đào tạo chuyên ngành tâm thần, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và chỉ đạo các cơ sở đào tạo nhân lực y tế tổ chức đào tạo các trình độ chuyên ngành tâm thần. 

3. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý khám, chữa bệnh và các đơn vị liên quan để xây dựng, hoàn thiện chế độ, chính sách bảo đảm nguồn nhân lực về tâm thần cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập bệnh viện sức khỏe tâm thần (đối với các tỉnh, thành phố chưa có bệnh viện sức khỏe tâm thần) dựa trên nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần của nhân dân và điều kiện thực tiễn tại địa phương và củng cố, phát triển Bệnh viện sức khoẻ tâm thần tỉnh, thành phố (đối với các tỉnh, thành phố đã có Bệnh viện chuyên khoa tâm thần).

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, phổ biến, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này đối với các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản lý;

b) Rà soát, củng cố hệ thống tổ chức các cơ sở khám, chữa bệnh tâm thần tại địa phương theo đúng quy định tại thông tư này.

- Củng cố, phát triển bệnh viện sức khỏe tâm thần theo quy định tại Thông tư này (đối với các tỉnh, thành phố đã có Bệnh viện tâm thần) để bảo đảm thực hiện dự phòng, nâng cao sức khoẻ tâm thần, khám, chữa bệnh tâm thần, hỗ trợ xã hội, chú trọng phát triển tâm lý trị liệu, phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần. 

- Thành lập, củng cố khoa Sức khỏe tâm thần, phòng khám Sức khỏe tâm thần trong Bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố và khuyến khích thành lập khoa Sức khoẻ tâm thần trong một số bệnh viện chuyên khoa: nhi, sản, ung bướu… tỉnh, thành phố.  

- Tại bệnh viện huyện hoặc Trung tâm y tế huyện (nơi có chức năng dự phòng và khám, chữa bệnh) : thiết lập, củng cố phòng khám sức khỏe tâm thần tại khoa khám bệnh và một số giường điều trị nội trú tâm thần trong khoa hệ nội để bảo đảm khám, chữa bệnh ttâm thần nội trú và ngoại trú.

- Củng cố năng lực các trạm y tế xã, phường, thị trấn để bảo đảm thực hiện khám phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị, quản lý rối loạn tâm thần.

c) Báo cáo kết quả triển khai Thông tư về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh).

5. Y tế ngành: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện Thông tư này trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành.

6. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tâm thần: 
a) Tổ chức thực hiện các quy định của Thông tư này và các quy định có liên quan.

b) Bệnh viện Tâm thần trung ương I, trung ương I có trách nhiệm củng cố, phát triển thành Bệnh viện Sức khỏe tâm thần theo quy định tại Thông tư này hiện đại, ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần của nhân dân.

c) Bệnh viện Bạch Mai có trách nhiệm củng cố, phát triển Viện Sức khoẻ tâm thần, tập trung vào đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học về sức khỏe tâm thần ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Điều 18. Điều khoản chuyển tiếp

1. Các cơ sở khám, chữa bệnh tâm thần hoàn thành việc đổi tên gọi theo quy định tại Điều 2 của Thông tư trước ngày 31 tháng 12 năm 2023.

2. Các cơ sở khám, chữa bệnh tâm thần củng cố, hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo quy định tại Thông tư này trước ngày 31 tháng 12 năm 2024.
Điều 19. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày   tháng  năm 20.

2. Quy chế công tác khoa Tâm thần, khoản 7, Phần V của Quy chế bệnh viện được ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.
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